
UBND TỈNH HÒA BÌNH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /QĐ-SGD&ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Hòa Bình, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh cấp Trung học phổ thông 

Năm học 2021-2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban 

hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022; Kế hoạch 

số 1873/KH-SGD&ĐT-TrH ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Sở GD&ĐT về việc bồi 

dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên trung học năm học 2021-2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh các môn Toán, Vật lý, Hóa 

học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng 

Nga, Tiếng Pháp, Giáo dục công dân, Công nghệ, Nghề phổ thông, Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp và Cán bộ quản lý giáo dục cấp Trung học phổ thông năm học 

2021-2022 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Các giáo viên cốt cán và thủ trưởng các đơn vị có giáo viên tham gia đội 

ngũ cốt cán cấp tỉnh cấp Trung học phổ thông năm học 2021-2022 có trách nhiệm thực 

hiện tốt các kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo; tham gia đầy đủ 

các đợt tập huấn, bồi dưỡng và các công tác khác của ngành có liên quan đến bộ môn 

theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có giáo viên tham gia đội ngũ cốt 

cán và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                 
- Như điều 3;                                                                                              

- Lãnh đạo Sở;   

- Website ngành; 

- Lưu: VT, GDTrH(07b).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
                         

 

 

 
 Đinh Thị Hường 



DANH SÁCH 
 Cán bộ quản lý giáo dục cốt cán cấp tỉnh cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Bùi Văn Đường HT – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ  

2. Đinh Thị Thanh Tươi HT – THPT Lạc Sơn  

3. Bùi Như Năng HT – THPT 19-5, Kim Bôi  

4. Nguy n Thị Thuý HT – THPT Đà B c  

5. Phạm Ngọc Hà HT – THPT Công Nghiệp  

6. Nguy n Thu Hiền HT – THPT Tân Lạc  

7. Trần Anh Tuấn HT – THPT Quyết Th ng  

8. Trần Quang Tuấn HT – PTDT NT THCS&THPT Cao Phong  

9. Nguy n Ngọc Lương HT – PTDT NT THCS&THPT Lương Sơn  

10. Lưu Mạnh Cường  HT – PTDT NT THCS&THPT Kim Bôi  

11.  Đinh Thanh Tùng HT – THPT Cộng Hòa  

12. Nguy n Văn Minh HT – THPT Yên Hòa  

13. Nguy n Thị Kim Thoa PHT – THPT Đại Đồng  

 

Danh sách gồm có 11 người./. 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Toán cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Trần Văn Minh PHT – THPT Quyết Th ng  

2. Nguy n Bá Trung PHT – THPT Phú Cường  

3. Nguy n Ngọc Xuân GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

4. Lê Đức Thọ GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

5. Bùi Thị Hương GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

6. Nguy n Thị Thanh Hương GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

7. Nguy n Thị Phương Loan GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

8. Trần Thị Thu Hà GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

9. Trương Hữu Thanh GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

10. Bùi Văn Huấn GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

11. Phạm Anh Th ng GV – THPT Công Nghiệp  

12. Bùi Thuý Hường GV – THPT Công Nghiệp  

13. Trần Thị Mai Phương GV – THPT Công Nghiệp  

14. Bùi Thị Thu Hà GV – THPT Cộng Hòa  

15. Đặng Lan Phương GV – THPT Lạc Thủy  

16. Nguy n Văn Hùng  GV – THPT Lạc Thủy B  

17. Đinh Thị Cẩm Tú GV – THPT Lạc Sơn  

18. Nguy n Thị Thuý H ng GV – THPT Yên Thủy A  

19. Phạm Văn Thế GV – THPT Cù Chính Lan  

20. Nguy n Trọng Th ng GV – THPT 19-5, Kim Bôi  

21. Đào Tuấn Anh GV – THPT 19-5, Kim Bôi  

22. Lưu Công Hoàn GV – THPT Lương Sơn  

23. Trần Danh Tuyên GV – THPT Lương Sơn  

24. Phạm Thị Thúy Ngần GV – THPT Tân Lạc  

25. Trần Thị Huyền GV – THPT Tân Lạc  

26. Đinh Ngọc Bích GV – THPT Kim Bôi  

27. Bùi Đình Kiên GV – THPT Lạc Long Quân  

28. Nguy n Thị Hương Ly GV – THPT Kỳ Sơn  

29. Bùi Xuân Tráng GV – THPT Nam Lương Sơn  

 

Danh sách gồm có 30 người./. 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Vật lý cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Nguy n Trọng Hưng PHT – PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi  

2. Nguy n Trọng Tuấn GV – THPT Lương Sơn   

3. Nguy n Thị Minh Thùy GV – PTDTNT THPT tỉnh Hòa Bình  

4. Phạm Thanh Huyền GV – PTDTNT THPT tỉnh Hòa Bình  

5. Nguy n Thị Mai GV – THPT Kim Bôi  

6. Lại Đức Quân GV – THPT Lạc Thủy B  

7. Nguy n Văn Hà GV – THPT Đại Đồng  

8. Nguy n Công B ng GV – THPT Quyết Th ng  

9. Nguy n Tuấn Hùng GV – THPT Quyết Th ng  

10. Hà Huy Giáp GV – THPT Lạc Sơn  

11. Phạm Thế Võ GV – THPT Yên Thủy A  

12. Nguy n Minh Loan GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

13. Phạm Hồng Quang GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

14. Phạm Đình Mẫn GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

15. Đỗ Trương Long GV – THPT Công Nghiệp  

16. Nguy n Thị Lan Anh GV – THPT Công Nghiệp  

17. Nguy n Văn Trường GV – THPT Mai Châu  

 

Danh sách gồm có 17 người./. 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Hóa học cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Nguy n Thị Phương Lan PHT – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ  

2. Nguy n Huy Đoan PHT – THPT Nam Lương Sơn  

3. Bùi Ngọc Ánh PHT– PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi  

4. Hoàng Ngân Khánh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

5. Nguy n Thị Hương Lan GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

6. Lương Ngọc Thuyết GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

7. Diệp Thị Tình GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

8. Bùi Tuấn Dũng GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

9. Trần Thị Dung GV – THPT Công Nghiệp  

10. Vương Kim Tuyến GV – THPT Công Nghiệp  

11. Hà  Văn Lương GV – THPT Công Nghiệp  

12. Trần Thị Tuyết Nga GV – THPT Kim Bôi  

13. Trần Xuân Thọ GV – THPT Lương Sơn  

14. Đinh Quang Thanh GV – THPT Lạc Sơn  

15. Bùi Phương Nga GV – THPT Lạc Long Quân  

16. Nguy n Thị Thúy Hồng GV – THPT Lạc Long Quân  

17. Nguy n Khánh Tùng GV – PT DTNT THCS&THPT Lương Sơn  

18. Cao Duy Tú GV – THPT Quyết Th ng  

 
Danh sách gồm có 18 người./. 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Sinh học cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Ghi chú 

1. Đỗ Minh Cường PHT – THPT Yên Thủy C  

2. Nguy n Trung Kiên PHT – THPT 19/5, Kim Bôi  

3. Bùi Xuân Đức GV – PT DTNT THPT tỉnh  

4. Bùi Thị Thuý Ngân GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

5. Kiều Vũ Mạnh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

6. Nguy n Thị Thanh Tâm GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

7. Nguy n Thị Thu Hà GV – THPT Lương Sơn  

8. Nguy n Mạnh Hùng GV – THPT Công Nghiệp  

9. Trần Thị Trúc H ng GV – THPT Mai Châu  

10. Vũ Huyền Trang GV – THPT Mai Châu  

11. Nguy n Thùy Vân GV – THPT Cao Phong  

12. Kiều Đức Hương GV – THPT Quyết Th ng  

13. Phạm Văn Quang GV – PT DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn  

14. Ngô Đức Sơn GV – THPT Công Nghiệp  

 

Danh sách gồm có 14 người./. 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Tin học cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Nguy n Tiến Đức PHT – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

2. Vương Thành Trung GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

3. Nguy n Hồng Thái GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

4. Trịnh Thị Hồng Hạnh GV – PT DTNT THCS&THPT Yên Thủy  

5. Nguy n Anh Lâm GV – PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi  

6. Nguy n Thị Huệ GV – PT DTNT THPT tỉnh  

7. Nguy n Thị Lan Hương GV – PT DTNT THPT tỉnh  

8. Nguy n Hồng Biển GV – THPT Lạc Thuỷ C  

9. Trần Phi Điệp GV – THPT Lạc Thuỷ  

10. Nguy n Thị Hồng Minh GV – THPT Kim Bôi  

11. Bùi Thị Bình Nguyên GV – THPT Công Nghiệp  

12. Bùi Thị Như Quỳnh GV – THPT Công Nghiệp  

13. Trần Thị Phương Thảo GV – THPT Lương Sơn  

14. Bùi Văn Tú GV – THPT Cù Chính Lan  

15. Bùi Trường Giang GV – THPT 19-5, Kim Bôi  

16. Nguy n Anh Tuấn GV – THPT Cao Phong  

17. Hồ Thị Vui GV – THPT  Yên Thuỷ C  

18. Vũ Đức GV – THPT Lũng Vân  

 

Danh sách gồm có 18 người./. 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Ngữ văn cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Bùi Hải Yến PHT - THPT Tân Lạc  

2. Nguy n Văn Quang PHT – THPT Cộng Hoà  

3. Đinh Thị Hảo PHT - THPT Quyết Th ng  

4. Nguy n Thị Sâm PHT – PT DTNTTHCS&THPT Lương Sơn  

5. Vũ Thị Quế PHT – THPT Cao Phong  

6. Mai Thúy Ninh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

7. Vũ Thị H ng GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

8. Quản Thị Thu Phương GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

9. Nguy n Thị Hạnh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

10. Nguy n Thị Phượng GV – PT DTNT THPT tỉnh  

11. Nguy n Thị Thảo GV – PT DTNT THPT tỉnh  

12. Bùi Thị Bích Thủy GV – PT DTNT THPT tỉnh  

13. Nguy n Thị Hồng Hà GV – THPT Công Nghiệp  

14. Lê Kim Ngân GV – THPT Công Nghiệp  

15. Nguy n Thị Minh Huệ GV – THPT Công Nghiệp  

16. Nguy n Thị Thúy GV – THPT Lạc Long Quân  

17. Nguy n Thị Trinh Lam GV – THPT Lạc Long Quân  

18. Đoàn Thị H ng GV – THPT Thanh Hà  

19. Trần Thị Thanh Sơn GV – THPT Lương Sơn  

20. Phạm Thị Vân GV – THPT Nam Lương Sơn  

21. Hoàng Thị Liên Hương GV – THPT Kỳ Sơn  

22. Trần Thị Minh Chiến GV – THPT Kỳ Sơn  

23. Bùi Như Trang  GV – THPT Kim Bôi  

24. Bùi Thị Phương Thảo GV – THPT Lạc Sơn  

25. Đoàn Việt Thủy GV – THPT Lạc Thủy B  

26. Đỗ Thị Mộng H ng GV – THPT Đà B c  

27. Lê Hải Vân GV – THPT Mai Châu  

28. Nguy n Thị Nguyệt GV – THPT 19-5, Kim Bôi  

 

Danh sách gồm có 28 người./. 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Lịch sử cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Nguy n Thị Hồng Thanh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

2. Lưu Thị Vinh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

3. Vũ Thị Hoàng Xiêm GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

4. Đào Thị Kim Liên GV – THPT Kim Bôi  

5. Đỗ Thị Thanh Huyền GV – THPT Lạc Long Quân  

6. Nguy n Thị Kim Oanh  GV – THPT Mai Châu  

7. Phạm Thị Bích Ngọc GV – THPT Công Nghiệp  

8. Đinh Thị Khánh Nhi GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

9. Lê Thị Hương GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

10. Trương Thị Thảo GV – THPT Nam Lương Sơn  

11. Bùi Thị Thu H ng GV – THPT Lương Sơn  

12. Vũ Văn Hợp  GV – THPT Lương Sơn  

13. Bùi Thị Thu GV – THPT Tân Lạc  

14. Bùi Thị Hương Giang GV – THPT Yên Thuỷ A  

15. Đinh Văn Tuấn GV – THPT Yên Hòa  

16. Vũ Thị Lan Anh GV – THPT Sào Báy  

17. Nguy n Đức Sấm  GV – THPT Đại Đồng  

 

Danh sách gồm có 17 người./. 

 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Địa lý cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Nguy n Mạnh Hùng PHT – PT DTNT THPT tỉnh  

2. Nguy n Thị Thu Trang GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ  

3. Vũ Xuân Thanh GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ  

4. Nguy n Thị Minh Nguyệt GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ  

5. Đinh Thị Thu Trang GV – THPT Công Nghiệp  

6. Lý Thị Thanh Mai GV – THPT Công Nghiệp  

7. Đào Phương Thảo GV – THPT Công Nghiệp  

8. Nguy n Thị Thanh Mai GV – THPT PT DTNT THPT tỉnh  

9. Nguy n Thị Thơm GV – THPT PT DTNT THPT tỉnh  

10. Ngô Thị Nhung Huyền GV – THPT 19-5, Kim Bôi  

11. Lê Thị Thu GV – THPT Cao Phong  

12. Nguy n Thị Hà GV – THPT Lạc Sơn  

13. Nguy n Thị Bình GV – THPT Lương Sơn  

14. Lê Thị Thu Huyền GV – THPT Lạc Long Quân  

15. Lê Thị Hải Yến GV – THPT Ngô Quyền  

16. Nguy n Thị Thanh Hoa GV – THPT Phú Cường  

17. Lê Đăng Đồng GV – THPT Quyết Th ng  

18. Dương Minh Đức GV – THPT Lạc Thủy B  

 

Danh sách gồm có 18 người./. 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Tiếng Anh cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Ghi chú 

1. Vũ Thị Kim Thanh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

2. Tô Thị Thanh Hà GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

3. Phạm Thị Minh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

4. Nguy n Thị Thanh Cảnh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

5. Phùng Ngọc Liên Hương GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

6. Hoàng Thị Sáu GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

7. Vương Thị Kiều Nga GV – THPT Công nghiệp  

8. Hoàng Thị Giang GV – THPT Công nghiệp  

9. Hà Phương Thảo GV – THPT Công nghiệp  

10. Phạm Thị Bích Phượng GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

11. Nguy n Thị Bích Hạnh GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

12. Phạm Thị Thu Trang GV – THPT Kim Bôi  

13. Cù Thị Minh GV – THPT Lương Sơn  

14. Đỗ Việt Hà GV – THPT Lương Sơn  

15. Phạm Thị Thanh Huyền GV – THPT Yên Thủy A  

16. Lê Thị Th m GV – THPT Yên Thủy B  

17. Bùi Thị Thủy GV – THPT Yên Thủy C  

18. Nguy n Thị Tuyết Thanh GV – THPT Lạc Sơn  

19. Phạm Thị Thanh Loan GV – THPT Đà B c  

 

Danh sách gồm có 19 người./. 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên 
Môn 

Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Phan Mai Anh Tiếng Nga GV – THPT C. Hoàng Văn Thụ  

2. Đặng Thị Hồng Nhung Tiếng Nga GV – THPT C. Hoàng Văn Thụ  

3. Nguy n Phương Nga Tiếng Pháp GV – THPT C. Hoàng Văn Thụ  

4. Nguy n Thị Bích Hòa Tiếng Pháp GV – THPT C. Hoàng Văn Thụ  

5. Lê Thị Nguyệt Tiếng Trung Quốc GV – THPT C. Hoàng Văn Thụ  

6. Đỗ Văn Trình Tiếng Trung Quốc GV – THPT C. Hoàng Văn Thụ  

 

Danh sách gồm có 06 người./. 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn GDCD cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Lê Thị Hồng Hạnh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

2. Trần Thị Huế GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

3. Vũ Thị Hiền GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

4. Nguy n Thị Bích Ngọc GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

5. Đinh Thị Bích Thủy GV – PT DTNT THPT Tỉnh  

6. Trần Thị Lý GV – THPT Công Nghiệp  

7. Phạm Thị Tuyết Ánh GV – THPT Cù Chính Lan  

8. Cao Thị Tình GV – THPT 19-5, Kim Bôi  

9. Xa Thị Phượng  GV – THPT Đà B c  

10. Nguy n Thị Bích Ngọc GV – THPT Kim Bôi  

11. Trịnh Thị Loan GV – THPT  Lương Sơn  

12. Nguy n Danh Dũng GV – THPT Cao Phong  

13. Bùi Thị Ngọc GV – THPT Lạc Thuỷ B  

14. Trần  Xuân Tiến GV – THPT Yên Thuỷ C  

15. Nguy n Thị Yến GV – THPT Yên Thủy B  

16. Nguy n Thị H ng Nga GV – THPT Mường Bi  

17. Vương Thị Hòa GV – THPT Cộng Hòa  

 

Danh sách gồm có 17 người./. 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Công nghệ cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Nguy n Tùng Tân GV – THPT Lạc Thuỷ C  

2. Phùng Đình Th ng GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

3. Nguy n Thị Thanh Vân GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

4. Nguy n Tiến Tùng GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

5. Nguy n Hoài Nam GV – THPT Lương Sơn  

6. Bùi Quốc Cường GV – THPT Nam Lương Sơn  

7. Đặng Thị Thạch GV – PT DTNT THPT tỉnh  

8. Phạm Thị Thùy Linh GV – THPT Đà B c  

9. Phùng Thị Thu Hà GV – THPT Lạc Sơn  

10. Đinh Thị Thu Hà GV – THPT Lương Sơn  

11. Đào Thanh Nga GV – THPT Tân Lạc  

 

Danh sách gồm có 11 người./. 

  

 



DANH SÁCH 
Giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Nghề phổ thông, Hoạt động trải nghiệm,  

Hướng nghiệp cấp THPT 

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-SGD&ĐT ngày      /9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1. Phạm Hùng Giám đốc – Trung tâm KTTH, HN, NN-TH tỉnh  

2. Phạm Thị Hồng Hạnh GV – Trung tâm KTTH, HN, NN-TH tỉnh  

3. Nguy n Văn Hùng GV – Trung tâm KTTH, HN, NN-TH tỉnh  

4. Nguy n Thị Vũ H ng GV – Trung tâm KTTH, HN, NN-TH tỉnh  

5.  Nguy n Thị Minh Thu GV – Trung tâm KTTH, HN, NN-TH tỉnh  

6. Nguy n Ngọc Khiêm GV – PT DTNT THPT tỉnh  

7. Nguy n Thị Thu Hà GV – PT DTNT THPT tỉnh  

8. Đồng Thị Hải Giang GV – THPT Lạc Long Quân  

9. Đinh Thu Hường  GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

10. Lê Thị Hường GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

11. Bùi Thanh Quý  GV – THPT Công Nghiệp  

12. Phùng Thị Thu Hà GV – THPT Lạc Sơn  

13. Nguy n Hồng Dương GV – THPT Lượng Sơn  

14. Hoàng Thị Hương GV – THPT 19-5  

 

Danh sách gồm có 14 người./. 
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